
Khoa hóa học ứng dụng lớp chuyên ban hệ chính quy Thời gian lập bảng :2019/09/09

Tiết học

Thứ

 

 

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 8:30 - 9:20

Hóa học hữu cơ

G-210

Tăng Thụy Xương

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Đại Cương vật liệu

hóa học

G-112

Lâm Mỹ Tịnh

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Tiết 2 9:25 - 10:15

Hóa học hữu cơ

G-210

Tăng Thụy Xương

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Đại Cương vật liệu

hóa học

G-112

Lâm Mỹ Tịnh

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Tiết 3 10:25 - 11:15

Bóng bàn

Lý Đình Nghi

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Đại Cương vật liệu

hóa học

G-112

Lâm Mỹ Tịnh

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Tiết 4 11:20 - 12:10

Bóng bàn

Lý Đình Nghi

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Hóa học hữu cơ

G-210

Tăng Thụy Xương

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Tiết X 12:30 - 13:20

Tiết 5 13:30 - 14:20

Hóa học

Vật Lý

G-210

Chiêm Hiệu

Tùng

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Hoa ngữ-Kỹ năng

đọc hiểu (1)

E-207

Hà Quán Du

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Tiết 6 14:30 - 15:20

Hóa học

Vật Lý

G-210

Chiêm Hiệu

Tùng

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Hoa ngữ-Kỹ năng

đọc hiểu (1)

E-207

Hà Quán Du

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Tiết 7 15:30 - 16:20

Hóa học

Vật Lý

G-210

Chiêm Hiệu

Tùng

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Phân tích

hóa học

G-211

Trần Chính Nam

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Tiết 8 16:30 - 17:20

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Phân tích

hóa học

G-211

Trần Chính Nam

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Thực hành

công nghiệp

và thực tập (1)

Tăng Chứng Ngạn

Tiết 9 17:30 - 18:20

Phân tích

hóa học

G-211

Trần Chính Nam

Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2019


